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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẾN LỨC - TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà   o T   T   . 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1/ Bà Dương T   Sáu. 

2/ Ông Dương  ông D n . 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Thanh Phúc – Thư ký Tòa án nhân dân huyện   n 

L c, tỉnh Long An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện   n   c tham gia phiên tòa: Bà Trần 

T   L n     – K ểm sát v ên. 

Ngày 25 t áng 9 năm 2017, tạ  trụ sở Tò  án n ân dân  uyện B n L  , xét xử sơ 

t ẩm  ông k    vụ án t ụ lý số 228/2017/TLST-DS, ngày 06 t áng 6 năm 2017, về v ệ  

tranh   ấp“Hợp đồng v y tà  sản” t eo Quy t đ n  đư  vụ án r  xét xử số 40/2017/QĐXX-

ST, ngày 17 t áng 8 năm 2017;Quy t đ n   oãn p  ên tò  số 19/2017/QĐST – DS ngày 

05/9/2017, g ữ   á  đương sự: 

Nguyên đơn: Tăng T   K P, s n  năm: 1961. 

Đ      : Số 2 /12  ư xá R đ, đường số 10, P ường Y, Quận Z, T àn  p ố Hồ   í 

Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà P: Ông Trần Hoàng N, s n  năm 1965. 

Đ      : Ấp 1 , xã   T,  uyện B L, t n  Long  n. 

(Văn bản ủy quyền ngày 28/8/2017). 

 ị đơn: Anh Võ Quố  T, s n  năm 1981. 

Đ      : Số 217 đường V   T, k u p ố  , t   trấn B L,  uyện B L, t n  Long  n.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Anh Võ Quố  T1, s n  năm 1977. 

2.     Võ T   M T, s n  năm 1975. 

 ùng đ      : Số 217 đường V C T, k u p ố  , t   trấn B L,  uyện B L, t n  Long 

An. 

(Ông N  ó m t tạ  p  ên tò ,  òn lạ  đều vắng m t). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 05/6/2017, ông Trần Hoàng N đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn bà Tăng Thị K P đ  nộp, các tài liệu, ch ng c  c ng như quá trình giải quy t 

vụ án và tại phiên tòa trình bày như sau:  

Ngày 28/02/2015,  n  Võ Quố  T v y  ủ  bà P  số t ền 25.000.000đ,  ó làm g ấy 

nợ,  ẹn đ n ngày 28/3/2015 sẽ t  n  toán, lã  suất là 3%/t áng. K   v y,  n  T  ó t     ấp 

01(một) g ấy    ng n ận quyền sử dụng đất số BX 529714, tạ  t ử  đất số 213, tờ bản đồ 

số 19, d ện tí   103,1m
2
, loạ  đất ODT do  n  Võ Quố  T, Võ Quố  T1, Võ T   M T  ùng 

đ ng tên trên g ấy    ng n ận quyền sử dụng đất  ấp ngày 27/01/2015. 

Từ ngày v y   o đ n n y,  n  T k ông t  n  toán   o bà P tiền vốn và lã . N y bà 

P yêu  ầu Tò  án g ả  quy t buộ   n  Võ Quố  T  ó ng ĩ  vụ t  n  toán số t ền v y  òn 

nợ là 25.000.000đồng và yêu  ầu tín  lã  suất  ủ  số t ền này t eo qu  đ n  p áp luật từ 

ngày 28/02/2015   o đ n ngày Tò  án xét xử. Đồng t ờ , yêu  ầu đượ  t  p tụ  g ữ 01 g ấy 

   ng n ận QSDĐ nêu trên   o đ n k    n  T trả xong số t ền này. Ngoà  r , bà P k ông 

 ó yêu  ầu nào k á . 

Tà  l ệu    ng    bà P  ung  ấp   o Tò  án gồm: G ấy mượn t ền ngày 

28/02/2015; G ấy    ng n ận QSDĐ; Bản s o    ng m n  n ân dân, sổ  ộ k ẩu. 

Anh Võ Quố  T, Võ Quố  T1, Võ T   M T đã đượ  tống đạt t ông báo t ụ lý vụ án 

 ủ  Tò  án về v ệ  bà P k ở  k ện  ũng n ư  á  văn bản tố tụng k á   ủ  Tò  án n ưng 

k ông  ó văn bản t ể   ện ý k  n gì đố  v   yêu  ầu  ủ  bà P.   

Bà P xá  đ n : Ngoà  n ững    ng    đã  ung  ấp   o Tò  án k ông  òn    ng    

nào k á  để  ung  ấp   o Tò  án và k ông yêu  ầu Tò  án t u t ập    ng   . Đồng t ờ , 

xá  đ n  k ông yêu  ầu Tò  án tr ệu tập     o   đư  t êm    k á  vào t  m g   tố tụng 

trong vụ án. 

Tạ  p  ên tò  sơ t ẩm: Nguyên đơn vẫn g ữ nguyên ý k  n trìn  bày và yêu  ầu 

k ở  k ện n ư trên. 

Đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân  uyện B n L  , t n  Long  n t  m g   p  ên tò  

sơ t ẩm p át b ểu qu n đ ểm: S u k   ng  ên   u  ồ sơ vụ án dân sự, t ông qu  v ệ  k ểm 

sát t ụ lý, lập  ồ sơ vụ án dân sự và k ểm sát trự  t  p tạ  p  ên tò   ôm n y, K ểm sát v ên 

- V ện k ểm sát n ân dân  uyện B n L   xá  đ n , T ẩm p án –   ủ t   p  ên tò  và Hộ  

đồng xét xử, T ư ký đã tuân t eo p áp luật tố tụng và n ững ngườ  t  m g   tố tụng trong 

vụ án đã   ấp  àn  p áp luật kể từ k   t ụ lý vụ án   o đ n trư   t ờ  đ ểm Hộ  đồng xét 

xử ng   án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k   ng  ên   u  á  tà  l ệu,    ng     ó trong  ồ sơ vụ án đã đượ  xem xét tạ  

p  ên tò , Hộ  đồng xét xử n ận đ n :  

Về t ủ tụ  tố tụng: 

[1]  Bà Tăng T   K P k ở  k ện yêu  ầu anh Võ Quố  T  ó ng ĩ  vụ t  n  toán t ền 

vay.  ăn    K oản 3 Đ ều 26, Đ ểm   K oản 1  á  Đ ều 35, Đ ều 39  ủ  Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015, xá  đ n  qu n  ệ p áp luật tr n    ấp trong vụ án này là tr n    ấp 

“Hợp đồng v y tà  sản”, t ẩm quyền g ả  quy t vụ án t eo t ủ tụ  sơ t ẩm  ủ  Tò  án n ân 

dân  uyện B n L  , t n  Long  n.  
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[2]   ăn    vào yêu  ầu  ủ  nguyên đơn     yêu  ầu  á n ân anh T t  n  toán số 

t ền vốn v y  òn nợ.  ăn    vào K oản 3 Đ ều 68 Bộ luật tố tụng năm 2015 xá  đ n  anh 

Võ Quố  T là b  đơn trong vụ án. 

[3]  Anh Võ Quố  T, Võ Quố  T1, Võ T   M T đã đượ  Tò  án tr ệu tập  ợp lệ lần 

t   02 t  m g   p  ên tò  sơ t ẩm n ưng vẫn vắng m t k ông lý do,  ăn     K oản 2, 

Đ ều 227 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Tò  án xét xử t eo qu  đ n . 

Về nộ  dung tr n    ấp: 

[4]   ăn    vào  á  bảng  ợp đồng t y ngày 28/02/2015 và t eo lờ  trìn  bày  ủ  

nguyên đơn, xá  đ n  anh Võ Quố  T  ó vay nợ  ủ  bà Tăng T   K P số t ền 25.000.000 

đồng là  ó t ật.  

[5]  T eo nộ  dung  ủ   ợp đồng tay,     bên đã xá  lập g ấy nợ, t ỏ  t uận t ờ  

g  n t  n  toán t ền v y, k ông xá  đ n  lã  suất. N ưng bà P xá  đ n      bên  ó t ỏ  

t uận m ệng lã  suất 3%/t áng nên Hộ  đồng xét xử xá  đ n  đây là  ợp đồng v y tà  sản 

 ó t ờ   ạn và  ó lã  suất.  

[6]  Sau khi anh T n ận t ền xong và đ n  ạn k ông t ự    ện đúng t ỏ  t uận g ữ  

    bên nên xá  đ n  anh T đã v  p ạm ng ĩ  vụ trả nợ đố  v   nguyên đơn. Bà P đã n  ều 

lần yêu  ầu  n  T t  n  toán số t ền nêu trên n ưng anh T k ông đồng ý t  n  toán và  ố 

tìn  k ông đ n Tò  án để     bên  ò  g ả  v   n  u. Đồng t ờ , k ông  ung  ấp    ng    

gì để p ản bá  lạ  yêu  ầu k ở  k ện  ủ  nguyên đơn. Từ đó, Hộ  đồng xét xét xét t ấy anh 

T k ông  ó t  ện   í trả nợ   o bà P và tạ  p  ên tò  sơ t ẩm, K ểm sát v ên t  m g   

p  ên tò  p át b ểu qu n đ ểm đề ng   Hộ  đồng xét xử   ấp n ận yêu  ầu k ở  k ện  ủ  

nguyên đơn. Căn    K oản 5 Đ ều 474 Bộ luật dân sự năm 2005, xét yêu  ầu đò  nợ  ủ  

bà P là  ó  ăn    nên đượ    ấp n ận. Buộ  b  đơn  ó ng ĩ  vụ t  n  toán số t ền  òn nợ 

25.000.000 đồng   o nguyên đơn. 

[7]  Xét yêu  ầu tín  lã  suất  ủ  nguyên đơn: Do g  o d    g ữ   á  bên xá  lập 

năm 2015 nên  ăn    k oản 2 Đ ều 305; K oản 5 Đ ều 474; Đ ều 476 Bộ luật dân sự năm 

2005 và Quy t đ n  số 2868/QĐ-NHNN ngày 29/11/2010  ủ  T ống đố  Ngân  àng n à 

nư   về m   lã  suất  ơ bản bằng đồng V ệt N m,  ó   ệu lự  t    àn  từ ngày 

01/12/2010, m   lã  suất  ơ bản bằng đồng V ệt N m là 9,0%/năm để tín  lã  suất. T ờ  

g  n v y là ngày 28/02/2015 nên xá  đ n  là ngày dương l    đượ  tín  tròn 01 t áng là 30 

ngày nên lã  suất đượ  tín  đ n ngày xét xử sơ t ẩm n ư s u: 

[8]  Lã  suất trong  ạn  ủ  số t ền 25.000.000đ (ngày 28/02/2015 -28/3/2015) X  

ngày X 1,125% = 281.250đ; Lã  suất quá  ạn tín  từ ngày 28/4/2015 đ n ngày xét xử sơ 

t ẩm là 28 t áng, 27 ngày X 25.000.000đ X 0,75%/t áng = 5.418.750đ. Tổng  ộng t ền lã  

là 5.718.750 đồng. N ư vậy, buộ   n  Võ Quố  T  ó ng ĩ  vụ t  n  toán t ền vốn và lã  

  o bà P tổng  ộng là 30.418.750 đồng. 

[9]  Xét yêu  ầu t  p tụ  đượ  g ữ bản   ín  g ấy    ng n ận quyền sử dụng đất  ủ  

bà Tăng T   K P. Xét t ấy, g ấy    ng n ận QSDĐ số BX 529714, tạ  t ử  đất số 213, tờ 

bản đồ số 19, d ện tí   103,1m
2
, loạ  đất ODT do  n  Võ Quố  T, Võ Quố  T1 và Võ T   

M T  ùng sử dụng và đ ng tên trên g ấy    ng n ận quyền sử dụng đất  ấp ngày 

27/01/2015. Xét v ệ  t     ấp g ấy    ng n ận QSDĐ nêu trên là k ông đúng qu  đ n  tạ  

 á  Đ ều 342; Đ ều 715, Đ ều 721 Bộ luật dân sự 2005 nên v ệ  t     ấp này k ông  ó 

  ệu lự  p áp luật. Buộ  bà Tăng T   K P  ó ng ĩ  vụ  oàn trả   o  n  Võ Quố  T 

01(một) bản   ín  g ấy    ng n ận quyền sử dụng đất số BX 529714, tạ  t ử  đất số 213, 

tờ bản đồ số 19, d ện tí   103,1m
2
, loạ  đất ODT do  n  Võ Quố  T  ùng sử dụng đất v   
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ngườ  k á  Võ Quố  T1, Võ T   M T đượ  Ủy b n n ân dân  uyện B n L  , t n  Long 

An  ấp ngày 27/01/2015. 

[10]   n p í sơ t ẩm:  ăn    Đ ều 147 Bộ luật Tố tụng Dân sự; K oản 2 Đ ều 26 

Ng   quy t 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n t ường vụ Quố   ộ  quy 

đ n  về m   t u, m ễn, g ảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í và lệ p í Tò  án. Buộ  

anh Võ Quố  T p ả     u 30.418.750 đồng X 5% = 1.520.937 đồng. Hoàn trả t ền tạm  ng 

án p í   o bà Tăng T   K P t eo qu  đ n . 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn    K oản 3 Đ ều 26, Đ ểm   K oản 1  á  Đ ều 35, Đ ều 39, K oản 2, Đ ều 

227  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

 ăn    Đ ều 342; K oản 2 Đ ều 305; K oản 5 Đ ều 474; Đ ều 476 Đ ều 715, 721 

Bộ luật Dân sự năm 2005; 

 ăn    Đ ều 147 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; K oản 2 Đ ều 26 Ng   quy t 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n t ường vụ Quố   ộ  quy đ n  về m   

t u, m ễn, g ảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í và lệ p í Tò  án. 

Tuyên xử: 

  ấp n ận yêu  ầu k ở  k ện  ủ  bà Tăng T   K P đố  v   anh Võ Quố  T về v ệ  

tr n    ấp “Hợp đồng v y tà  sản”. 

Buộ  anh Võ Quố  T  ó ng ĩ  vụ thanh toán   o bà Tăng T   K P số t ền vốn và lã  

 òn nợ là 30.418.750 đồng ( ằng chữ: Ba mươi triệu bốn  trăm mười tám ngàn bảy trăm 

năm mươi đồng).  

Kể từ ngày bà Tăng T   K P  ó đơn yêu  ầu t    àn  án   o đ n k   t    àn  án 

xong k oản t ền trong vụ án này,  àng t áng anh Võ Quố  T  òn    u t êm k oản t ền lã  

 ủ  số t ền  òn p ả  t    àn  án t eo m   lã  suất quy đ n  tạ  K oản 2 Đ ều 468 Bộ luật 

dân sự năm 2015 tương  ng v   t ờ  g  n   ư  t    àn  án. 

Buộ  bà Tăng T   K P  ó ng ĩ  vụ  oàn trả   o  n  Võ Quố  T 01(một) bản   ín  

g ấy    ng n ận quyền sử dụng đất số BX 529714, tạ  t ử  đất số 213, tờ bản đồ số 19, 

d ện tí   103,1m
2
, loạ  đất ODT do  n  Võ Quố  T  ùng sử dụng đất v   ngườ  k á  Võ 

Quố  T1, Võ T   M T đượ  Ủy b n n ân dân  uyện B n L  , t n  Long  n  ấp ngày 

27/01/2015. 

 n p í dân sự sơ t ẩm: Buộ  anh Võ Quố  T p ả     u 1.520.937 đồng ( ằng chữ: 

Một triệu năm trăm hai mươi  ngàn chín trăm ba mươi bảy đồng). Hoàn trả   o bà Tăng 

T   K P là 925.000 đồng ( ằng chữ: Chín trăm hai mươi lăm ngàn đồng) t ền tạm  ng án 

p í đã nộp t eo b ên l   t u lệ p í, án p í Tò  án số 05318 ngày 06/6/2017  ủ       ụ  t   

 àn  án dân sự  uyện B n L  , t n  Long  n. 

Đương sự  ó m t tạ  p  ên tò   ó quyền k áng  áo bản án trong t ờ   ạn mườ  lăm 

ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng m t  ó quyền k áng  áo trong t ờ   ạn mườ  

lăm ngày kể từ ngày n ận đượ  bản án  o   Tò  án n êm y t bản án. 

“Trường  ợp bản án  o   quy t đ n  đượ  t    àn  t eo quy đ n  tạ  Đ ều 2 Luật 

t    àn  án dân sự t ì ngườ  đượ  t    àn  án dân sự, ngườ  p ả  t    àn  án dân sự  ó 

quyền t ỏ  t uận t    àn  án, quyền yêu  ầu t    àn  án, tự nguyện t    àn  án  o   b  

 ưỡng     t    àn  án t eo qu  đ n  tạ  Đ ều 6,7, Đ ều 7  và Đ ều 9 Luật t    àn  án dân 
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sự; t ờ    ệu t    àn  án đượ  t ự    ện t eo quy đ n  tạ  Đ ều 30 Luật t    àn  án dân 

sự”. 

 
 

Nơi nhận: 
-VKSND  uyện B n L  ; 

-  á  đương sự; 

- Lưu HS, lưu án văn. 

                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 


